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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  

 
 
 

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG 
Cuộc thi Tìm hi ểu về Biến ñổi khí h ậu trong H ọc sinh, Sinh viên  

 
 

STT Tên  ðịa ch ỉ  

I Tỉnh có nhi ều bài nh ất     

1 Bắc Giang   Tỉnh có nhiều bài dự thi nhất 

2 ðồng Nai   Tỉnh có nhiều bài dự thi nhất 

II 
Trường có nhi ều bài d ự 
thi nh ất     

1 
THPT Bán công Lục Ngạn, 
Bắc Giang   Trường có nhiều bài dự thi nhất 

2 THCS Bình ða, ðồng Nai   Trường có nhiều bài dự thi nhất 

3 
THPT Lạng Giang 1. Bắc 
Giang   Trường có nhiều bài dự thi nhất 

4 
THPT Chuyên Thoại Ngọc 
Hầu, An Giang   Trường có nhiều bài dự thi nhất 

5 
THCS Nguyễn Công Trứ, 
ðồng Nai   Trường có nhiều bài dự thi nhất 

III Giải ñặc bi ệt ñồng ñội     

1 
Trường Tiểu học Long 
Hưng, Tân Châu, An Giang   

Giải ðặc biệt của cuộc thi cho ñơn vị 
có nhiều tranh xuất sắc nhất 

IV 

Trường có nhi ều bài n ộp 
sớm và có ch ất lượng 
nhất      

1 
Trường THCS ðống ða, 
Hà Nội   

Giải ðơn vị có nhiều bài nộp sớm và 
có chất lượng 

V Giải nh ất     

1 Lê Hoàng Nhật Linh 
Tiểu học Ngã Bảy 1, thị xã Ngã Bảy, 
Hậu Giang 

Giải Nhất thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
6-10 

2 Nguyễn Thị Mến 
Lớp 8A1, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, 
Hòa Ân, Bình ðịnh 

Giải Nhất thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

3 Vũ Phương Mai 
Trường THPT chuyên Thoại Ngọc 
Hầu, lớp 10T2, An Giang 

Giải Nhất thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
trên 15 

4 Nguyễn Thị Thùy Trang 
Lớp 4B, trường Tiểu học Trâm Vàng I, 
Gõ Dầu, Tây Ninh 

Giải Nhất thể loại bài viết cho lứa tuổi 
6-10 

5 Nguyễn Nam Phương 
Số nhà 22, ngách 6/14 phố ðội Nhân, 
Ba ðình, Hà Nội 

Giải Nhất thể loại bài viết cho lứa tuổi 
11-15 

6 

Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến 
Thắng, Long Quang vinh, 
Vy Viết Trần và Lương 
Thiện Giang 

Lớp SP ðịa lý K29 - Khoa ðịa lý - ðH 
Quy Nhơn - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình 
ðịnh 

Giải Nhất thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

VI Giải nhì     
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1 Lê Thị Hồng Nhung 
Trường tiểu học Hòa Khánh, lớp 5/2 thị 
xã Sa ðéc, ðồng Tháp 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
6-10 

2 Nguyễn Hoàng Thiện 
Trường tiểu học Ngã Bảy, thị xã Ngã 
Bảy, Hậu Giang 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
6-10 

3 Diệp Thế Toàn 
Lớp 7A1, trường PTCS Tăng Bạt Hổ, 
Hoài Ân, Bình ðịnh 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

4 Tiết ðinh Nghĩa  
Lớp 8A1, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, 
Hòa Ân, Bình ðịnh 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

5 Nguyễn Thị Thúy Minh 
Lớp 8A4, trường THCS Tăng Bạt Hổ, 
Hòa Ân, Bình ðịnh 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

6 Nguyễn Khánh Ngọc 
THCS Trần Hưng ðạo, lớp 7, thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh ðồng Nai 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

7 Trần Thùy Linh 
Trường THPT Bát Xát, lớp 10A1, Lào 
Cai 

Giải Nhì thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
trên 15 

8 Nguyễn Thành Cao Phát Lớp 5/4, Tiểu học Trần Văn Ơn 
Giải Nhì thể loại bài viết cho lứa tuổi 6-
10 

9 ðặng Hương Thùy 
Lớp 52, Tiểu học Tam Hòa, Tam Hòa, 
TP Biên Hòa, ðồng Nai 

Giải Nhì thể loại bài viết cho lứa tuổi 6-
11 

10 Hà Tú Anh 
Lớp 11TN3, THPT Việt ðức, 47 Lý 
Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Giải Nhì thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

11 Nguyễn Ngọc Diệp 

Lớp 10T1, THPT Chuyên Thoại Ngọc 
Hầu, số 5B, Tôn ðức Thắng, Mỹ Bình, 
Long Xuyên  

Giải Nhì thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

12 Phạm Kim Cương 
9A5, THCS Quách Văn Phẩm, ðầm 
Dơi, Cà Mau 

Giải Nhì thể loại bài viết cho lứa tuổi 
11-15 

13 
Nguyễn Hoàng Phương 
Nghi 

Lớp 96, trường THCS Thị Trấn, Gò 
Dầu, Tây Ninh 

Giải Nhì thể loại bài viết cho lứa tuổi 
11-15 

VII Giải ba     

1 Nguyễn Duy Tân 
Trường TH ðinh Tiên Hoàng, lớp 5, 
Phú Bình, Tân Phú, ðồng Nai 

Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 6-
10 

2 ðào Hoàng Anh 
Trường tiểu học Cẩm Lý, lớp 2D, Lục 
Nam, Bắc Giang 

Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 6-
10 

3 Lê Nguyễn Tấn ðạt 
Lớp 5A, trường tiểu học Thanh Phú, 
ðồng Nai 

Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 6-
10 

4 Bùi Phương Linh 
Lớp 6ð, trường THCS Lục Ngạn, Bắc 
Giang 

Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

5 Trần Minh ðại 
Lớp 8A1, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, 
Hòa Ân, Bình ðịnh 

Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

6 Phạm Tiến ðạt Lớp 7A3, THCS Chu Văn An, Tây Ninh 
Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
11-15 

7 Hoàng Thị Thủy 
Lớp 10A15, THPT Lạng Giang, Bắc 
Giang 

Giải Ba thể loại tranh vẽ cho lứa tuổi 
trên 15 

8 Phan Nguyễn Khải Hưng 
Lớp 5C, Tiểu học Lê Văn Tám, Ấp 6, 
TT Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 6-
10 

9 Lê Quốc Tuấn Lớp 3/4, trường Tiểu học Trần Văn Ơn 
Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 6-
10 
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10 Lưu Quang Minh Khu phố 3, phường Trung Dũng 
Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 6-
10 

11 Nguyễn Thị Cúc 
Tiểu học Cẩm Lý, Cẩm Lý, Lục Ngạn, 
Bắc Giang 

Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

12 Nguyễn Thị Linh Nhâm Lớp 12 Văn, THPT Chuyên Bắc Giang 
Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

13 ðinh Thị Dựu 
12B6, trường THPT Kim Sơn A, Kim 
Sơn, Ninh Bình 

Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

14 Phan Anh Huyền Thoại 

Lớp 8/3, trường THCS Bình ða, Biên 
Hòa, ðồng Nai 
ðịa chỉ nhà: 78E tổ 4, KP5, Long Bình, 
Biên Hòa, ðồng Nai 

Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

15 Trần Thị Thanh Hà Lớp 81, trường THCS Thạnh Phú 
Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 11-
15 

16 Phan Thị Kim Phùng   
Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 11-
15 

17 Nguyễn Thanh Triều 
10AV, THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, 
5B, Tôn ðức Thắng, An Giang 

Giải Ba thể loại bài viết cho lứa tuổi 
trên 15 

VIII Giải khuy ến khích     

1 Mai Thị Mỹ Sương 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thanh Phú, 
ðồng Nai 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 6-10 

2 Hồ Nguyễn Hoàng Thơ 
Lớp 5/2 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 
(ðt: 0613850891) 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 6-10 

3 Nguyễn Hoài ðức 
Lớp 4A, Trường tiểu học Thuận An, 
huyện Dương Minh, tỉnh Tây Ninh 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 6-10 

4 Nguyễn Duy Hưng  
Lớp 5A2, tiểu học Chi Lăng 
(076.3877271) 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 6-10 

5 Trần Thị Tuyết Hạnh 
Lớp 9/9, THCS Hoàng Diệu, Biên Hòa, 
ðồng Nai 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 11-15 

6 Nguyễn Thị Ái 
Lớp 7A5, trường THCS Tăng Bạt Hổ, 
Hoài Ân, Bình ðịnh 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 11-15 

7 Nguyễn Trọng Nghĩa 
Lớp 7A1, THCS Hiệp Bình, ðầm Dơi, 
Cà Mau 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 11-15 

8 Huỳnh Thị Thảo Trang 
Lớp 7A1, THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 
Bình ðịnh 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 11-15 

9 Thanh Ngọc 
7D, THCS Mạc ðĩnh Chi, Hòa Thành, 
Thái Nguyên ( 3842820) 

Giải Khuyến khích thể loại tranh vẽ cho 
lứa tuổi 11-15 

10 Nguyễn Võ Kim Ngà 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hiệp Lợi, xã 
Ngã Bảy, Hậu Giang 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 6-10 

11 Trương Diệu Linh 
Lớp 5B, trường Tiểu học Lý Thường 
Kiệt, tỉnh Hậu Giang 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 6-10 

12 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 
Lớp 3A1, trường Tiểu học Thuận Hòa 
2, Hậu Giang 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 6-10 

13 Lê Nguyễn Hồng Ngọc Anh Lớp 5/2 
Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 6-10 

14 Lê Thị Như Quỳnh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Trần Văn 
Ơn, Tp Biên Hòa, ðồng Nai 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 6-10 

15 Lê Thị Bích Uyển Tp.HCM 
Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi trên 15 
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16 Nguyễn Thị Bé Lớp DAO8 QKDA, ðại học Trà Vinh 
Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi trên 15 

17 Vũ Thị Linh lớp 10A2, trường THPT số II Bảo Yên 
Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi trên 15 

18 Nguyễn Thị Hà 
Số nhà 85, tổ 3, thị trấn Bát Xát, Lào 
Cai 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi trên 15 

19 Hồ Thị Mỹ Hạnh 
Thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi trên 15 

20 ðỗ Thị Phương Hoa   
Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 11-15 

21 Phạm Út Xiếu 
lớp 9A4, trường THCS Quách Văn 
Phẫm, ðầm Dơi, Cà Mau 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 11-15 

22 Phan Thị Kim Phụng 
Lớp 81, trường THCS Lê Văn Thới, Gò 
Dầu, Tây Ninh 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 11-15 

23 Chu Sỹ Trung 
Lớp 81, trường THCS Nguyễn Công 
Trứ 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 11-15 

24 Trần Thị Trinh 
Tổ 8, Ấp Tân Thành, xã Tân Lập, 
huyện Tịnh Biên, An Giang 

Giải Khuyến khích thể loại bài viết cho 
lứa tuổi 11-15 

 


